Đại số tuần 7,8
			Bài 10-11: CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 
1/ Chia đơn thức cho đơn thức 
Muoán chia ñôn thöùc A cho ñôn thöùc B (tröôøng hôïp A chia heát cho B) ta laøm nhö sau:
-Chia heä soá cuûa ñôn thöùc A cho heä soá cuûa ñôn thöùc B.
-Chia luõy thöøa cuûa töøng bieán trong A cho luõy thöøa cuûa cuøng bieán ñoù trong B.
-Nhaân caùc keát quaû vöøa tìm ñöôïc vôùi nhau.
?2 Tính  a) 15x2y2 : 5xy2 = 3x

b) 


?1 Làm tính chia
a) x3 : x2 = x
b) 15x7 :3x2 = 5x5

c) 20x5 : 12x = 
Nhaän xeùt: Ñôn thöùc A chia heát cho ñôn thöùc B khi moãi bieán cuûa B ñeàu laø bieán cuûa A vôùi soá muõ khoâng lôùn hôn soá muõ cuûa noù trong A.
?3 
a) 15x3y5z : 5x2y3= 3 xy2z.

b) 12x4y2 : (- 9xy2)= 
2/ Chia đa thức cho đơn thức 
Muoán chia ña thöùc A cho ñôn thöùc B (tröôøng hôïp caù haïng töû cuûa ña thöùc A ñeàu chia heát cho ñôn thöùc B), ta chia moãi haïng töû cuûa A cho B roài coäng caùc keát quaû vôùi nhau.

?1
15x2y5+12x3y2–10xy3):3xy2
=(15x2y5:3xy2)+(12x3y2:3xy2) +(–10xy3:3xy2)



Ví duï: Thực hiện phép tính 
Giaûi 





?2 Làm Tính chia 


Bài 12 		CHIA ĐA THỨC MỘT BIẾN ĐÃ SẮP XẾP
1. Pheùp chia heát
VD 1: Thöïc hieän pheùp chia
(2x4 – 13x3 + 15x2 + 11x – 3):(x -4x – 3)
Giaûi:
 2x4–13x3+15x2+11x –3    x2- 4x – 3
–
2x4– 8x3 – 6x2                  2x2–5x+1
  -5x3+21x2 +11x –3
· 
     – 5x3+20x2 + 15x
                 x2  –   4x – 3
              _
                  x–  4x    – 3
			   0  
Doño:ù(2x4–13x3+15x2+11-3):(x2–4x – 3)     = 2x2 – 5x + 1
VD 2: Kieåm tra tích
(x2 – 4x – 3)(2x2 – 5x + 1) coù baèng2x4 – 13x3 + 15x2 + 11x – 3) hay khoâng.
2. Pheùp chia coù dö
VD 3: Thöïc hieän pheùp chia	(5x3 – 3x2 + 7) : (x2 + 1)
Giaûi:
 5x3 – 3x2       + 7  	x2 + 1
   –
 5x3            5x         	5x – 3
      – 3x2 –  5x +7
    –
     – 3x2          – 3
               – 5x + 10
Do ñoù:    
(5x3 – 3x2 + 7) = (x2 + 1)(5x – 3) –5x+10 
Chú ý:	A=B.Q+R  
Khi bậc của R nhỏ hơn bậc  của B thì R là dư trong phép chia A cho B
Khi R=0 phép chia A cho B là phép chia hết	
	
BÀI TẬP : 
Bài 64 trang 28 SGK


 			


Baøi taäp 67 trang 31 SGK.




Bµi 1: Chia c¸c ®¬n thøc
	a) -28xy5z3 : 7xy2z3;	
b) 8 x2yz : xyz;
c) 6x3y4 : x3y;
	d)  30x2y2z : 6xyz
e)  54x4y2z : 9x4y
f) x4y3z2 : 3xyz2
	g) (x + y)5 : (x + y)4;
h) (x - y)7 : (y - x)6
i) (x - y +z)5 : (x - y + z)4


Bµi 2: Lµm tÝnh chia
	a) (5x4 - 3x3 + x2) : 2x2;			b) (6xy2 + 9xy - x2y2): (-xy);


	c) (x3y3 - x2y3 - x3y2) : x2y2;		d) (24x4y3 - 40x5y2 - 56x6y3) : (-4x4y2);
            e) [6(a - b)3 + 2(a - b)2] : (b - a)2 	 f) 5(x - 2y)3 : (5x - 10y);







Hình học tuần 7,8 
Bài 9: HÌNH  CHỮ  NHẬT
1. Định nghĩa
· Hình chữ  nhật là tứ giác có bốn góc vuông 
· 

Tứ giác ABCD là hình chữ nhật 
?1 Chứng minh hình chữ nhật ABCD  trên cũng là một hình bình hành, một hình thang cân.
2. Tính chất 
Trong hình chữ nhật , hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường


ABCD là hình chữ nhật  


3. Dấu hiệu nhận biết 
1. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữa nhật
2. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữa nhật
3. Hình bình hành có một góc vuông là hình chữa nhật
4. Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

4. Áp dụng vào tam giác 
?3  Cho hình 86

a, Tứ giác ABDC là hình gì ? Vì sao ?
b, So sánh các độ dài AM và  BC
c, Tam  giác vuông ABC có AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền . Hãy phát biểu tính chất tìm được ở câu b, dưới dạng một định lí.

Định lí: 
• Trong tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.
• Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.
BÀI TẬP 
Bài 1. Cho tam giác ABC, đường cao AH. Gọi I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của HC, CE. Các đường thẳng AM, AN cắt HE tại G và K.    
	a) Chứng minh tứ giác AHCE là hình chữ nhật.
	b) Chứng minh HG = GK = KE.
Bài 2. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì?    
	ĐS: EFGH là hình chữ nhật. 
Bài 3. Cho tam giác ABC vuông tại A. Về phía ngoài tam giác ABC, vẽ hai tam giác vuông cân ADB (DA = DB) và ACE (EA = EC). Gọi M là trung điểm của BC, I là giao điểm của DM với AB, K là giao điểm của EM với AC. Chứng minh:    
	a) Ba điểm D, A, E thẳng hàng.
	b) Tứ giác IAKM là hình chữ nhật.
	c) Tam giác DME là tam giác vuông cân.


Bài 10 : Lý thuyết và bài tập đường thẳng song song với đường thẳng cho trước.
1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song.
 Cho hai đường thẳng a // b. Gọi A và B là hai điểm bất kì thuộc a ; AH và BK là các đường vuông góc kẻ từ A và B đến đường thẳng b. Gọi độ dài AH là h. Tính độ BK theo H
•
a
b
A
h
H
K
B
•

Hướng dẫn:
+) a // b nên AB // HK
+) AH           b ; BK           b nên AH // BK
+) => ABKH là hình bình hành có góc H vuông
    => ABKH là hình vuông => AH = BK = h
Nhận xét: 
Mọi điểm thuộc đường thẳng a cách đường thẳng b một khoảng bằng h. Tương tự mọi điểm thuộc đường thẳng b cũng cách đường thẳng a một khoảng bằng h. Ta nói h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b
Định nghĩa: Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tuỳ ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia
Ví dụ: AH là khoảng cách giữa hai cạnh AB , DC của hình bình hành ABCDA
B
C
H
D








2: Tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước
Các điểm cách đều đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h
Nhận xét: Từ định nghĩa khoảng cách giữa hai đường thẳng song song và tính chất trên ta có:
Tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng h không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h.
3: Đường thẳng song song cách đều:a
b
c
d
A
B
C
D
E
F
G
H







Quan sát hình vẽ trên: cho biết a, b, c, d song song với nhau
a) Nếu a, b, c, d song song và cách đều thì EF = FG = GH
(Hướng dẫn: vì a, b, c, d song song và cách đều nên AB = BC = CD hay B là trung điểm AC 
và BF // CG => F là trung điểm EG hay EF = FG
Tương tự FG = GH . Vậy EF = FG = GH )
b) Nếu EF = FG = GH thì các đường thẳng a, b, c, d song song và cách đều
( Hướng dẫn: EF = FG = GH nên G là trung điểm FH mà GC // DH => C là trung điểm BD 
Hay BC = CD, 
Tương tự AB = BC vậy ta có: AB = BC = CD  hay a, b , c , d cách đều )
Định lí: 
- Các đường thẳng song song và cách đều cắt một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau.
- Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng song song cách đều.
4. Bài tập vận dụng
Bài 1: Cho đoạn thẳng MQ. Kẻ tia Mx bất kì. Trên tia Mx lấy các điểm E , F , G sao cho ME = EF = FG. Kẻ đoạn thẳng GQ. Qua E , F kẻ các đường thẳng song song với GQ(Hình vẽ)
 Chứng minh rằng đoạn thẳng MQ bị chia thành ba phần bằng nhau.M
N
P
Q
x
E
F
G

Hướng dẫn:
Theo đề bài ta có:





Ta có: GQ // FP // EN  và ME = EF = FG.
Nên theo định lí về các đường thẳng song song cách đều ta suy ra MN = NP = PQ
Vậy đoạn thẳng MQ bị chia ra ba phần bằng nhau.




[bookmark: _GoBack]Bài 2: Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng d và có khoảng cách đến d bằng 2cm. Lấy điểm B bất kì thuộc đường thẳng d. Gọi C là điểm đối xứng với điểm A qua điểm B. Khi điểm B di chuyển trên đường thẳng d thì điểm C di chuyển trên đường nào?

d
A
B
B’
d’
K
K’
H









Hướng dẫn:C
C’


Kẻ AH và CK vuông góc với d.
Ta có AB = CB (gt)
 =  (đối đỉnh)
Nên ΔAHB = ΔCKB (cạnh huyền - góc nhọn)
Suy ra CK = AH = 2cm
Điểm C cách đường thẳng d cố định một khoảng cách không đổi 2cm nên C di chuyển trên đường thẳng d’ song song với d và cách d một khoảng bằng 2cm.
Bài 3: Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Oy sao cho OA = 2cm. Lấy B là một điểm bất kì thuộc tia Ox. Gọi C là trung điểm của AB. Khi điểm B di chuyển trên tia Ox thì điểm C di chuyển trên đường nào?

O
A
B
C
x
y
z
H
E













Hướng dẫn

Kẻ CH ⊥ Ox. Ta có CB = CA (gt).
CH // AO (cùng vuông góc Ox)
=> HB = OH => CH là đường trung bình của tam giác AOB
=> CH = ½.AO = ½.2 = 1 (cm)
Điểm C cách tia Ox cố định một khoảng không đổi 1cm nên C di chuyển trên tia Ez song song với Ox và cách Ox một khoảng bằng 1cm.
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